
PHỤ LỤC 02 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.  Nghị quyết 

13/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước trong đầu 

tư xây dựng đối với dự án thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh. 

Điều 3 và một phần nội dung của 

Điều 2 liên quan đến nội dung hỗ 

trợ đối với dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới 

Đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 

61/2022/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 8 năm 2022 của HĐND 

tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước cho từng nội dung, 

công việc cụ thể thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Ngày 29 

tháng 8 năm 

2022 

2.  Nghị quyết 

24/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 92/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Điều 2 Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh  

Ngày 22 

tháng 12 

năm 2022 

3.  Nghị quyết  

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên 

- Mục I, Phần A, Phụ lục I: Phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 

Ngày 22 

tháng 7 năm 

2022 



2 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

địa bàn tỉnh Kon Tum. lâm nghiệp, rừng giống;  

- Mục IV, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm 

dò đánh giá trữ lượng, khai thác, 

sử dụng nước dưới đất (đối với 

hoạt động thẩm định do cơ quan 

địa phương thực hiện). 

- Mục V, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất (đối 

với hoạt động thẩm định do cơ 

quan địa phương thực hiện). 

- Mục VI, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định đề án khai thác, sử 

dụng nước mặt (đối với hoạt 

động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

- Mục I, Phần A, Phụ lục II: Lệ 

phí đăng ký cư trú. 

- Mục III, Phần A, Phụ lục II: Lệ 

phí hộ tịch. 

- Bãi bỏ Lệ phí cấp chứng minh 

nhân dân quy định tại Mục II, 

Phần A, Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4.  Nghị quyết 

73/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ 

trợ, mức tặng quà cho các đối 

- Mục 2 phần I Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo; 

- Mục 3 phần I Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 94/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ 

Ngày 22 

tháng 12 

năm 2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. sung Điều 2 Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi 

hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

5.  Nghị quyết 

57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum.  

Điểm c khoản 2 Điều 2 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 23 

tháng 6 năm 2022 của HĐND 

tỉnh ban hành Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn  ngân sách Nhà nước và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Ngày 23 

tháng 6 năm 

2022 

6.  Nghị quyết 

60/2022/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 8 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-

2025 

điểm b, điểm c khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 1 

Điều 4; điểm a khoản 1 Điều 5 

của Quy định ban hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 87/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

60/2022/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 8 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

Ngày 09 

tháng 12 

năm 2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

triển sản xuất thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2025. 

7.  Quyết định 

01/2008/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 01 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt 

kết quả rà soát, điều chỉnh, quy 

hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến 

địa danh, diện tích quy hoạch đất 

lâm nghiệp theo chức năng 03 loại 

rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 36/2022/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 11 năm 

2022 về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Quyết định số 

01/2008/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 01 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê 

duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, 

quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết 

đến địa danh, diện tích quy hoạch 

đất lâm nghiệp theo chức năng 03 

loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Ngày 17 

tháng 11 

năm 2022 

8.  Quyết định  

50/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Khoản 4, khoản 5 Điều 2; khoản 

5 Điều 3; khoản 2, khoản 3, điểm 

b khoản 6 Điều 5; khoản 1 của 

Điều 6; khoản 1, khoản 3 Điều 7; 

khoản 1 Điều 10; a khoản 1 của 

Điều 22 của Quy chế ban hành 

kèm theo. 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 38/2022/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 11 năm 

2022 sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

50/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2021của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Ngày 01 

tháng 12 

năm 2022 

Tổng số: 08 văn bản. 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không. 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022(1):  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:  

01 Nghị quyết 

57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum  

Điều 1 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 

quy định trong văn bản (chỉ áp dụng 

trong bầu cử của năm 2021). 

Hết ngày 31 

tháng 12 

năm 2021 

Tổng số: 01 văn bản. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không. 
 

                                           
1 Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố. 
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